UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN TUỔI HOA

KẾ HOẠCH THÁNG 9
Thực hiện từ 05/9 đến 30/09/2016
	TUẦN 1

KHAI GIẢNG

Từ 5/ 9 - 10/9 / 16
	TUẦN 2

Bé vui đón tết Trung Thu
Từ 12/ 9 - 16/9 / 2016
	TUẦN 3

Bé học trường nào?
Từ 19/ 9 -  23/ 9/2016
	TUẦN 4

Đồ dùng đồ chơi của bé
Từ 26/9  - 30 /09/2016
	  LƯU Ý



	Rèn nề nếp
	LQVH
Truyện: Cô con gái út của ông mặt trời
	LQVH

Thơ: Mèo con đi học

	LQVH

Thơ: Trường em
	

	Rèn nề nếp
	KPXH
Bé vui đón trung thu
	KPXH
Trò chuyện về trường mầm non của bé
	KPXH
Lớp bé có đồ dùng, đồ chơi nào?
	Bài làm thêm: Tô màu trang phục bé thích 

	Rèn nề nếp
	Tạo hình
Nặn bánh trung thu
	Tạo hình

Vẽ những cuộn len màu
	Tạo hình
Xếp và dán những hình tròn trên băng giấy
	

	Rèn nề nếp
	Thể dục 
Đi kiễng gót
	Thể dục 
Chạy theo cô 

	Thể dục 

Đi trong đường hẹp
	

	Rèn nề nếp
	Âm nhạc
-Hát: Đếm sao
-Nghe hát: Chiếc đèn ông sao
- TCÂN: Ai đoán giỏi
	Âm nhạc
-Hát: Cô và mẹ
-Nghe hát: Sáng thứ hai

- TCÂN: Hãy lắng nghe
	Âm nhạc
- Hát: Em chơi đu

- Nghe: Trường chúng cháu là trường mầm non.

- TCÂN: Vỗ tay to, nhỏ theo nhạc.
	

	
	LQVT
Phân biệt phía trên- phía  dưới của bản thân


	LQVT
Ôn phân biệt phía trên- phía  dưới của bản thân
	LQVT
Phân biệt phía trước- phía sau của bản thân
	


KẾ HOẠCH THÁNG 10

Thực hiện từ 03/10 đến 28/10/2016
	TUẦN 1

Bé là ai?
Từ 03/10 - 07/10 /2016
	TUẦN 2

Giác quan của bé
Từ 10 /10 -14/10/2016
	TUẦN 3

Chào mừng ngày 20/10
Từ 17/10 - 21/10 /2016
	TUẦN 4
Cơ thể bé
Từ 24/10 - 28/10 /2016
	LƯU Ý



	LQVH

Truyện: Đôi tai dài quá
	LQVH

Thơ: Đôi mắt của em

	LQVH

Tự chọn
	LQVH

Thơ: Xòe tay
	

	KPXH
Tôi là ai?
	KPXH
Giác quan của bé
	KPXH
Trò chuyện về ngày 20/10
	KPXH
Cơ thể bé
	

	Tạo hình

Hãy chon và tô màu bạn giống mình
	Tạo hình

Dán con lật đật
	Tạo hình
Trang trí bưu thiếp tặng bà, mẹ….
	Tạo hình
Vẽ đốm màu trang trí váy
	

	 Thể dục 
Bò theo hướng thẳng 
	Thể dục 
Bật tại chỗ 
	Thể dục 

Bò chui qua cổng

	Thể dục
Đi theo đường hẹp bò thấp .
	

	Âm nhạc
-Hát: Bé khỏe bé ngoan
-Nghe hát: Đôi và một
- TCÂN: Ai đoán giỏi
	Âm nhạc
-Hát: Cái mũi
-Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
- TCÂN: Tai ai tinh
	Âm nhạc

Hát: Cháu yêu bà .
-Nghe hát: Bàn tay mẹ 
- TCÂN: Âm thanh ở đâu
	Âm nhạc

- VĐ: Nào chúng ta cùng tập thể dục
- Nghe: Tự chon
- TCÂN: Lắng nghe tìm đồ vật
	

	LQVT
Ôn phân biệt phía trước - phía sau của bản thân

	LQVT
Ôn phân biệt phía trước- phía sau;  phía trên- phía dưới của bản thân
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết nhóm 1 và nhiều
	LQVT
Dạy trẻ tạo nhóm theo 1 dấu hiệu
	


KẾ HOẠCH THÁNG 11

Thực hiện từ 31/10 đến 02/11/2016
	TUẦN 1

Ngôi nhà của bé
Từ 31/10- 04/11/16
	TUẦN 2

Nhà bé có những ai?
Từ 07/11 - 11/11/ 16
	TUẦN 3

Mừng ngày 20/11
Từ 14/11 - 18/11/2016


	TUẦN 4

Đồ dùng trong gia đình của bé
Từ 21/11 - 25/11/2016
	TUẦN 5

Bố mẹ bé làm nghề gì?
Từ 28/11 - 02/12/16
	LƯU Ý



	LQVH
Thơ: Thăm nhà bà
	LQVH
Truyện: Ba cô gái
	 LQVH
Thơ: Em cũng là cô giáo
	LQVH
Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
	LQVH
Thơ: Làm nghề như bố
	

	KPKH
Ngôi nhà nơi bé ở.

	KPXH:Bé và người thân trong gia đình (ông, bà, bố, mẹ)  
	KPKH
Cô giáo của bé
	KPKH
Đồ dùng để ăn, uống
(Bát, đĩa, cốc, chén) 
	KPXH
Bố mẹ bé làm nghề gì?
	

	Tạo hình

Dán ngôi nhà
	Tạo hình

Tô màu bức tranh gia đình bé 

	Tạo hình
Dán hoa tặng cô nhân ngày 20/11
	Tạo hình
Tô màu những đồ dùng nhà bé có.


	Tạo hình
Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu chiếc máy ảnh. 
	Xé giấy vụn, dán trang trí đèn ngủ.

	Thể dục 
Bật xa 20 -30 cm
	 Thể dục 
Tung bóng và bắt bóng
	Thể dục 

Chuyền bóng theo vòng tròn , thẳng .
	Thể dục 

Ném tung và bắt bóng 
	Thể dục 
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang dọc 
	

	Âm nhạc
- Hát:Bé quét nhà
- Nghe: Bàn tay mẹ
- TC: Bắt chước tạo dáng giống người thân trong gia đình

(Chơi theo nhạc)

	Âm nhạc
- Hát: Cả nhà thương nhau
- Nghe: Lời ru của mẹ
- TC: Ai nhanh nhất

	Âm nhạc
- H¸t : Cô và mẹ

- Nghe: Bông hồng tặng cô
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
	Âm nhạc
- VĐ: Chiếc khăn tay
- Nghe hát: Tôi là cái ấm trà
- TC: Nghe âm thanh đoán tên đồ dùng trong gia đình.
	Âm nhạc
Hát: Em tập lái máy cày

Nghe : Hạt gạo làng ta
TCAN : Tai ai tinh
	

	LQVT

Dạy trẻ xác định tay phải- tay trái
	LQVT

Ôn dạy trẻ xác định tay phải- tay trái
	LQVT

Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông


	LQVT

Ôn nhận biết phân biệt hình tròn - hình vuông


	 LQVT 
Nhận biết phân biệt to hơn- nhỏ hơn
	


KẾ HOẠCH THÁNG 12

Thực hiện từ 05/12 đến 30/12/2016
	TUẦN 1

Bác cấp dưỡng
Từ 05/12 - 10 /12/2016
	TUẦN 2
Một số nghề phổ biến
Từ 12/12 - 17/12/2016


	

TUẦN 3

Ngày vui của chú bộ đội
Từ 19/12-24/12/2016
	TUẦN 4

Nghề xây dựng
      Từ 26/12-30/12/2016
	LƯU Ý



	LQVH

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	LQVH

Truyện: Bác sĩ chim


	LQVH

Thơ: Chú bộ đôi hành quân trong mưa
	LQVH

Thơ: Em làm thợ xây
	

	KPXH

Tìm hiều về nghề cấp dưỡng

	KPXH

Một số nghề phổ biến

	 KPXH

Ngày vui của các chú bộ đội

	KPXH
Tìm hiểu về nghề xây dựng
	

	Tạo hình

Vẽ và tô màu trang phục của bác cấp dưỡng
	Tạo hình

Dán hoa trang trí rèm cửa

	Tạo hình
Trang trí hộp quà tặng chú bộ đội
	Tạo hình

Xé và dán hàng rào

	

	Thể dục 

Đi theo hướng zích zắc
	Thể dục 
Đi chạy thay đổi theo hiệu lệnh 
	Thể dục 
Bước lên xuống  bục cao 30cm
	Thể dục 
Đập và bắt bóng 10-15
	

	Âm nhạc

- Hát: Tôi là đầu bếp
- Nghe: Lời ru của cô
- TCÂN: Ai nhanh nhất
	Âm nhạc
- VĐMH: Đội kèn tí hon

- Nghe: Rềnh rềnh ràng ràng

- TCÂN: Những nốt nhạc xinh.
	Âm nhạc
- Hát : Làm chú bộ đội

- Nghe: Chú bộ đội.
-TC:Chuông kêu ở đâu.
	Âm nhạc
- Hát: Cháu yêu cô chú công nhân
- Nghe:Bài ca xây dựng
- TC: Ai đoán giỏi
	

	LQVT

Ôn nhận biết phân biệt to- nhỏ
	LQVT

Xếp tương ứng 1-1
	LQVT

Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật

	LQVT

Ôn  nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật

	


KẾ HOẠCH THÁNG 1/2017

Thực hiện từ 02/1 đến 28/1/2017

	TUẦN 1
Nhà bé nuôi con gì?
Từ 02/1-07/1/2017
	TUẦN 2
Một số con vật sống trong rừng
Từ 09/1- 14/1/2017
	TUẦN 3

Bé biết con côn trùng nào?
Từ 16/1-21/1/2017

	TUẦN 4

NGHỈ TẾT 
Từ 23/1-28/1/2017


	LƯU Ý

	LQVH

Thơ: Mười quả trứng tròn
	LQVH

Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
	LQVH

Thơ: Ong và bướm
	LQVH
Truyện : Sự tích bánh trưng bánh dày
	Dán con thỏ và củ cà rốt

	KPKH
Chú gà con, vịt con đáng yêu
	KPKH
Một số con vật sống trong rừng
	KPKH
 Bé biết gì về con ong và con bướm?
	KPKH
Phong tục ngày tết 
	

	Tạo hình

Vẽ con gà
	Tạo hình

Vẽ bộ phận còn thiếu của con voi và tô màu cho đẹp

	Tạo hình

Dán hình con bướm
	Tạo hình 
Xếp mâm nguc quả ngày tết 
	

	Thể dục 

Ném đích nằm ngang
	Thể dục 

Bò theo zích zắc qua 3 điểm 
	Thể dục 
Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m 
	Thể dục 

Ném trúng đích thẳng đứng 
	

	Âm nhạc

- Hát: Đàn vịt con
- Nghe: Gà gáy
- TCÂN: Gà gáy, vịt kêu
	Âm nhạc

-Hát: Chú khỉ con

- Nghe:Chú voi con ở Bản Đôn

- TCÂN: Bắt chước tiếng kêu của các con vật trong rừng
	Âm nhạc

- Hát: Con bướm vàng

- Nghe: Chị ong nâu và em bé
-TC:Bướm bay
	Âm nhạc

- Hát: Sắp đến tết rồi 

- Nghe: Cùng múa hát mùa xuân 
-TC:Bướm bay
	

	LQVT

Nhận biết phân biệt nhiều hơn- ít hơn
	LQVT

Ôn nhận biết phân biệt nhiều hơn- ít hơn
	LQVT

Đếm đến 2
	LQVT
Nhận biết phân biệt sự khác nhau về chiều cao của hai đối tượng: cao hơn- thấp hơn
	


                                                                    KẾ HOẠCH THÁNG 2/2017

Thực hiện từ 30/1 đến 25/2/2017

	TUẦN 1

NGHỈ TẾT

Từ 30/01 -04/02/2017


	TUẦN 2

Tết nhà bé có gì?
Từ 06/02 -11/02/2017

	TUẦN 3

Cây xanh
Từ 13/2-18/02/2017

	TUẦN 4

Một số loại quả
Từ 20/2- 25/2/2017

	LƯU Ý

	
	LQVH

Thơ: Tết đang vào nhà
	LQVH

Truyện: Sự tích cây vú sữa
	LQVH

Truyện: Chú đỗ con
	

	
	KPXH
Tết nhà bé có gì?

	KPKH
Trò chuyện với bé về cây xanh
	KPKH
Bé biết gì về quả na, xoài, bưởi.
	

	
	Tạo hình

Vẽ bánh chưng và tô màu
	Tạo hình

Vẽ cỏ cây trên mặt đất

	Tạo hình

Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu quả chuối
	Xé dán tán cây

	
	Thể dục 
Ném xa chạy 10m
	Thể dục 
Bật xa 30cm chuyền bóng 
	Thể dục 
Trườn sấp đập bóng 
	

	
	Âm nhạc
- Hát: Sắp đến tết rồi

- Nghe : Mùa xuân ơi
- TC: Tiếng hát ở đâu

	Âm nhạc
- VĐTN: Lá xanh
- Nghe: Mùa xuân
- TC: Ai nhanh nhất
	Âm nhạc
- Hát: Qủa
- Nghe: Vườn cây của ba
- TC: Hát theo hình vẽ
	Xé hình theo đường kim châm và dán các loại quả.

	
	LQVT 
Ôn nhận biết cao – thấp

	LQVT

 Nhận biết phân biệt sự khác nhau về chiều rộng của hai đối tượng: rông hơn- hẹp hơn
	LQVT

Ôn nhận biết rộng- hẹp

	


KẾ HOẠCH THÁNG 3/2017

Thực hiện từ 27/02/2017 đến2 đến 01/04/17
	TUẦN 1

Bé biêt những loại rau gì?
Từ 27/2-04/03/217
	TUẦN 2

Những bông hoa mừng cô 8/3
Từ 06/03-11/03/17
	TUẦN 3

Xe đap- xe máy
Từ  13/3 -18/3/2017
	TUẦN 4

Ô tô- tàu hỏa
Từ  20/3 -25/3/2017
	TUẦN 5

Đèn đỏ- đèn xanh
Từ 27/ 3 - 01/4/17
	LƯU Ý



	LQVH

Truyện: Cây rau của thỏ út
	LQVH

Thơ: Dán hoa tặng mẹ
	LQVH

Truyện: Xe đạp con trên phố
	LQVH

Truyện: Xe lu và xe ca
	LQVH

Thơ: Đèn giao thông
	Dán bộ phận còn thiếu của tàu hỏa và tô màu bức tranh

	KPKH
Bé biết rau gì?
	KPKH
Ngày 8-3.
	KPKH
Xe đạp, xe máy
	KPKH
 Một số loại ô tô
	KPKH: Đèn tín hiệu giao thông
	

	Tạo hình
Vẽ bông hoa 
	Tạo hình

 Dán và trang trí bưu thiếp tặng bà, tặng me mẹ ( GV tự chọn đề tài ch  cho phù hợp ngày 8/3)
	Tạo hình
Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu chiếc xe đạp.
	Tạo hình

Vẽ ô tô tải.
	Tạo hình
Giáo viên tự chọn đề tài (Dán thuyền trên biển) (Bài 12 - Vở thủ công )
	

	Thể dục 

Bò chui dưới dây , đi kiễng gót 
	 Thể dục 

Trèo thang chuyền 

bóng
	Thể dục 

Trèo thang tung bóng 
	Thể dục 

Bò cao bật ô .Ném đích ngang
	Thể dục 

Ném đích đứng chạy 12m


	.

	Âm nhạc

- Hát: Lý cây xanh
- Nghe: Lý cây bông
-TC:Nghetiếng hát tìmquả trong vườn
	Âm nhạc
- Hát: Quà 8/3
- Nghe: Bàn tay mẹ

- TC: Nghe giai điệu đó đoán tên bài hát
	Âm nhạc
- Hát: BÐ lµm l¸i xe
- Nghe: Nhớ lời cô dặn

- TC: Tổ nào đoán giỏi

(Tiếng kêu các PTGT)


	Âm nhạc
-VĐTN: Em tập lái ô tô
- Nghe: Đường em đi
-TC: Vỗ tay theo tiết tấu cùng cô (bạn)
	Âm nhạc
- Hát: Đèn đỏ, đèn xanh
- Nghe: Biển chỉ đường
-TC: Ai nhanh nhất
	

	LQVT 
Nhận biết sự khác nhau về chiều dài của hai đối tượng: dài hơn- ngắn hơn
	LQVT

Ôn dài hơn- ngắn hơn
	LQVT

Dạy trẻ cách sắp xếp theo quy tắc 1-1


	LQVT 
 Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	LQVT
Tách – gộp một nhóm 2-3  đối tượng thành 2 nhóm
	


KẾ HOẠCH THÁNG 4/2017

Thực hiện từ 03/4 đến 29/04/17
	TUẦN 1

Mưa
Từ 03/4 - 08/4/ 2017


	TUẦN 2

Nước có ở đâu
Từ 10/4 -15/4/2017


	TUẦN 3

Thời tiết mùa hè
Từ 17/4 - 22/4/2017


	TUẦN 4

Một số hoạt động mùa hè
Từ 24/4 -29/4/2017


	LƯU Ý



	LQVH

Thơ: Hạt mưa
	LQVH

Truyện: Giọt nước tý xíu
	LQVH

Thơ: Nắng bốn mùa
	LQVH

Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
	

	KPKH
Bé biết gì về mưa?
	KPKH
Nước có ở đâu?
	KPKH
Thời tiết mùa hè
	KPKH
Một số hoạt động mùa hè

	

	Tạo hình
Xé dán trời mưa
	Tạo hình
Vẽ mưa và tô màu cái ô

	Tạo hình
Xé và dán tia nắng

	Tạo hình
Vẽ phao cho bạn và tô màu bức tranh


	Vẽ mặt trời buổi sáng


	Thể dục 
Tr­ên vÒ phÝa tr­íc
	Thể dục 
Tr­ên chui qua cæng 
	Thể dục 
Đi ngang bước dồn trèo ghế 
	Thể dục 
Chạy theo đổi hướng theo đường zích zắc
	

	Âm nhạc
- Hát: Trêi m­a
- Nghe: Múa rơi
- TC: Ai nhanh nhất
	Âm nhạc
- VĐTN: Trời nắng, trời mưa
- Nghe: Giọt mưa và em bé
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Âm nhạc

- Hát: Mùa hè đến
- Nghe hát: Mây và gió
- TC: Thi xem ai nhanh
	Âm nhạc

- Hát: Bé tập bơi
- Nghe: Cho t«i ®i lµm n­a víi
- TC: Ai giỏi hơn
	

	LQVT
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4
	LQVT

Tách – gộp một nhóm 4  đối tượng thành 2 nhóm
	LQVT

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5


	LQVT

 Tách – gộp một nhóm 5 đối tượng thành 2 nhóm
	


KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017

Thực hiện từ 01/5 đến 20/5/2017

	TUẦN 1

Phúc Lợi quê em
Từ 01/5 - 06/5/2017


	TUẦN 2

Hà Nội Của em
Từ 08/5 - 13/5/2017


	TUẦN 3

Bác Hồ của em
Từ 15/5 - 20/5/2017


	 LƯU Ý

	LQVH

Truyện: Thế là ngoan
	LQVH

Truyện: Một chuyến tham quan
	LQVH

Thơ: Bác Hồ của em
	

	KPKH
Phường Phúc Lợi của bé


	KPKH
Quận Long Biên của bé
	KPKH
Bác Hồ của em
	

	Tạo hình
Nặn quả ổi
	Tạo hình
Tô màu lá cờ
	Tạo hình
Tô màu tranh Lăng Bác Hồ


	Bài làm thêm: Trang trí ảnh Bác Hồ

	Thể dục 
Đi thay đổi hướng theo hiêu lệnh và bò theo đường thẳng
	Thể dục 
Đi trong đường hẹp kết hợp ném xa bằng 1 tay
	Thể dục 
BËt xa , nÐm xa ,ch¹y 10m

	

	Âm nhạc
- Hát: Em yêu thủ đô
- Nghe: Quê hương tươi đẹp

- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 


	Âm nhạc
- VĐTN: Em yêu thủ đô
- Nghe: Lá cờ
- TC: tiếng hát ở đâu

	Âm nhạc
- Hát: Em mơ gặp Bác Hồ

- Nghe: Tiếng chim trong vườn Bác

- TC: Ai nhanh nhất
	

	LQVT
Ôn xếp tương ứng 1-1
	LQVT
Ôn hình tròn-  hình vuông, hình chữ nhật- hình tam giác
	LQVT
Ôn đếm các đối tượng trong phạm vi 5
	


UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN TUỔI HOA

BẢNG PHÂN CHIA CHỈ SỐ THEO CÁC THÁNG NĂM HỌC 2016- 2017

LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 

	Lĩnh vực PT

Tháng
	Phát triển thể chất


	Phát triển

TC - XH
	Phát triển

ngôn ngữ
	Phát triển

nhận thức
	Phát triển

thẩm mỹ

	Tháng 9

	CS 3
	CS 25
	CS 20
	
	

	Tháng 10

	CS 10,11
	CS 23,24
	
	CS 12
	

	Tháng 11

	CS 9 , 4
	CS 26
	
	
	

	Tháng 12

	CS7 
	 CS27
	
	CS 15
	CS28

	Tháng 1

	CS 5
	 
	SC19
	CS18
	CS30

	Tháng 2

	CS 8
	
	CS 22
	CS17 
	CS 32 

	Tháng 3

	CS 6 
	 
	
	CS 16
	CS 29

	Tháng 4

	CS 1,2 
	
	CS 21
	CS 13,14
	CS 31

	Tháng 5


	
	
	
	
	


